
1
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1. Quan sát tranh và tìm từ ngữ và xếp vào các bảng:

Lấy BT4, trang 135 – sách TV2 Kết nối

TT
Từ ngữ chỉ

sự vật
TT

Từ ngữ chỉ

đặc điểm
TT

Từ ngữ chỉ

hoạt động
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2. Nối câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

CỘT A

1. Công viên là nơi mọi 

người thường tới chơi. 

2. Bồn hoa thật rực rỡ. 

3. Ông cụ đọc báo.

CỘT B

a. Câu nêu đặc điểm

b. Câu nêu hoạt động

c. Câu giới thiệu

3. a) Nối câu đố ở cột A với tranh ở cột B cho thích hợp.

CỘT A

1. Mỏ cũng như dùi Luôn

gõ “cộc cộc” Cây nào

sâu đục Có tôi! Có tôi!

(Là chim gì?)

2. Kêu lên tên thật Lẩn

quất bụi tre Vào những

ngày hè Ngẩn ngơ đứng

gọi. (Là chim gì?)

3. Mỏ dài lông biếc Trên

cành lặng yên Bỗng vụt

như tên Lao mình bắt cá.

(Là chim gì?)

CỘT B
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3. b) Giải câu đố trên.

Mỏ cũng như dùi

Luôn gõ “cộc cộc”

Cây nào sâu đục

Có tôi! Có tôi! 

(Là chim gì?)

Là chim ...................

..................................

Kêu lên tên thật 

Lẩn quất bụi tre 

Vào những ngày 

hè Ngẩn ngơ đứng 

gọi. (Là chim gì?)

Là chim ...................

..................................

Mỏ dài lông biếc 

Trên cành lặng yên 

Bỗng vụt như tên 

Lao mình bắt cá. 

(Là chim gì?)

Là chim ...................

..................................

4. Nói câu nêu đặc điểm của con vật.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

5. Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp thay ô vuông.

Vào ngày hội, đồng bào các buôn xa bản gần nườm

nượp kéo về buôn Đôn Tất cả đều đổ về trường đua voi.

Khi lệnh xuất phát vang lên, voi cuốn vòi chạy trong tiếng reo

hò của người xem cùng tiếng chiêng tiếng trống tiếng

khèn vang dậy.

6. a) Chọn l/n điền vào chỗ trống.

Cứ mỗi độ thu sang 

Hoa cúc ại ở vàng

Ngoài vườn hương thơm ngát 

Ong bướm bay rộn ràng
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Em cắp sách tới trường 

ắng tươi trải trên đường 

Trời cao xanh gió mát 

Đẹp thay úc thu sang.

Trần Lê Văn

6. b) Chọn dấu hỏi/ dấu ngã điền trên chữ in đậm.

Gà mẹ hoi gà con:

- Đa ngủ chưa thể ha?

Ca đàn gà nhao nhao:

- Ngủ ca rồi đấy ạ!

7. Nói về bức tranh vẽ hoạt động ở trường.



6

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 70: ÔN TẬP 2

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

8. Viết 4 - 5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc ở lớp.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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1. Quan sát tranh và tìm từ ngữ và xếp vào các bảng:

Lấy BT4, trang 135 – sách TV2 Kết nối

TT
Từ ngữ chỉ

sự vật
TT

Từ ngữ chỉ

đặc điểm

T

T

Từ ngữ chỉ

hoạt động

1 trẻ em 1 vui tươi 1 đọc báo

2 ông cụ 2 chăm chú 2 đá bóng

3 quả bóng 3 trầm tư 3 chạy

4 cây 4 tập thể dục

5 tổ chim 5 nói chuyện

6 con ong 6 đánh cầu

7 bồn hoa

8 ghế đá
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2. Nối câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

CỘT A

1. Công viên là nơi mọi 

người thường tới chơi. 

2. Bồn hoa thật rực rỡ. 

3. Ông cụ đọc báo.

CỘT B

a. Câu nêu đặc điểm

b. Câu nêu hoạt động

c. Câu giới thiệu

3. a) Nối câu đố ở cột A với tranh ở cột B cho thích hợp.

CỘT A

1. Mỏ cũng như dùi Luôn

gõ “cộc cộc” Cây nào

sâu đục Có tôi! Có tôi!

(Là chim gì?)

2. Kêu lên tên thật Lẩn

quất bụi tre Vào những

ngày hè Ngẩn ngơ đứng

gọi. (Là chim gì?)

3. Mỏ dài lông biếc Trên

cành lặng yên Bỗng vụt

như tên Lao mình bắt cá.

(Là chim gì?)

CỘT B

a)

b)

c)
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3. b) Giải câu đố trên.

Mỏ cũng như dùi

Luôn gõ “cộc cộc”

Cây nào sâu đục

Có tôi! Có tôi! 

(Là chim gì?)

Là chim ...................

..................................

Kêu lên tên thật 

Lẩn quất bụi tre 

Vào những ngày 

hè Ngẩn ngơ đứng 

gọi. (Là chim gì?)

Là chim ...................

..................................

Mỏ dài lông biếc 

Trên cành lặng yên 

Bỗng vụt như tên 

Lao mình bắt cá. 

(Là chim gì?)

Là chim ...................

..................................

4. Nói câu nêu đặc điểm của con vật.

.............................................................

.............................................................

............................................................. 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

gõ kiến bói cácuốc

Toàn thân thỏ phủ bởi lớp lông

trắng tinh xen lẫn xàm và vàng.

Thỏ có ôi tai dài, dày, bên trong

có lớp thịt hồng.

Đuôi công dài duyên dáng, nhiều

màu sắc sặc sỡ. Toàn thân chim

công là một màu xanh lục, phần

ngực phía trước đậm và sáng.
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.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

5. Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy thích hợp thay ô vuông.

Vào ngày hội, đồng bào các buôn xa bản gần nườm

nượp kéo về buôn Đôn Tất cả đều đổ về trường đua voi.

Khi lệnh xuất phát vang lên, voi cuốn vòi chạy trong tiếng reo

hò của người xem cùng tiếng chiêng tiếng trống tiếng

khèn vang dậy.

6. a) Chọn l/n điền vào chỗ trống.

Cứ mỗi độ thu sang 

Hoa cúc ại ở vàng

Ngoài vườn hương thơm ngát 

Ong bướm bay rộn ràng

Thân hình sóc mảnh dẻ, đuôi rậm

như cái chổi lông gà. Bộ lông sóc

xám dày, dài và mềm mượt.

Đôi mắt mèo sáng và tròn như

viên bi Bộ lông mèo màu xám,

mềm mại, mượt mà.

,

, ,

.

l n
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Em cắp sách tới trường 

ắng tươi trải trên đường 

Trời cao xanh gió mát 

Đẹp thay úc thu sang.

Trần Lê Văn

6. b) Chọn dấu hỏi/ dấu ngã điền trên chữ in đậm.

Gà mẹ hỏi gà con:

- Đã ngủ chưa thể hả?

Cả đàn gà nhao nhao:

- Ngủ cả rồi đấy ạ!

7. Nói về bức tranh vẽ hoạt động ở trường.

N

l
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............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

8. Viết 4 - 5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc ở lớp.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Đáp án, ví dụ

Trận đấu vô cùng sôi nổi. Hai bạn chơi trên sân khôn khéo

lắm, hết chạy bên này, rồi lại băng sang bên kia, không để

cầu rơi. Nhiều pha bỏ nhỏ hay đập mạnh của bạn này luôn

được bạn kia đỡ, đón và phản công lại. Mỗi lần có một

bàn thắng được ghi là tiếng pháo tay, reo hò lại vang lên.

Đáp án, ví dụ

Cuối tuần trước, trường em đã tổ chức một buổi tham

quan. Chúng em sẽ được đi thăm lăng Bác, hồ Hoàn Kiếm

và công viên nước Hồ Tây. Em cùng với các bạn đã ném

bóng nước, nhảy bao bố rất thú vị. Em đã có một chuyến

tham quan rất vui.


